
 

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG: 

Câu 1: 

Đọc các âm, vần: 

y tr ia ua ưa 

Câu 2: 

Đọc các từ ngữ: 

tre lá tía tô cua bể ngựa gỗ 

Câu 3: 

Đọc các câu: 

Bé bị ho, mẹ cho bé ra y tế xã 

Quê bé Hà có nghề giã giò 

Mẹ đi chợ về chia quà cho bé Hà và chị Nga 

II. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP 

Câu 4: 

Điền vào chỗ trống: 

a) ch hoặc tr 

….ú ý …..í nhớ ….e ngà ….ia quà 

b) ua hoặc ưa 

Câu 5: 

Nối ô chữ thích hợp: 

 
B. KIỂM TRA VIẾT 

Câu 6: 

Viết các chữ, vần: 

y tr ia 

Câu 7: 

Viết các từ ngữ: 

ý chí trí nhớ chia quà tờ bìa 

 
Câu 8: 

Viết câu: 



 

Bé Hà nhổ cỏ, chị Kha tỉa lá 

 
 


